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BÁO CÁO 
Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010  

của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra  

chất lượng sản phẩm, hàng hóa” 

    

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  

Việc quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện 

trên 03 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, và trên 03 lĩnh vực này, các Luật đều giao trách nhiệm  cho 

các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua hơn 10 năm triển khai 

thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 ban hành “Quy chế 

phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” các cơ quan liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát, thống kê các nội dung 

kiểm tra để tổng hợp, xây dựng kế hoạch của kiểm tra hàng năm theo hướng không 

chồng chéo, trùng lặp về nội dung và đối tượng kiểm tra, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Việc thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg có thể khẳng định việc áp 

dụng Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động 

quản lý nhà nước là cần thiết, có hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp kiểm 

tra, kết quả triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg cũng đã được các Bộ, ngành 

và địa phương ghi nhận và gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể: 

I. Kết quả thực hiện 

1. Kết quả chung  

Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đã tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách 

mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và thống nhất trên phạm vi cả nước, kết quả đạt 

được như sau: 
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- Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TT của 

Thủ tướng Chính phủ, hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(CLSPHH) trong thời gian qua đã được quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các Bộ 

quản lý chuyên ngành, UBND các cấp trong việc cụ thể hoá các quy định quản lý 

từ trung ương đến địa phương. 

- Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành từng bước được đẩy 

mạnh, duy trì thường xuyên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực văn hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, chất 

lượng và ghi nhãn hàng hoá trong những đợt cao điểm. 

- Các Bộ ngành, địa phương chấp hành đúng các quy định trong công tác 

phối hợp, khi kiểm tra tại các cơ sở thực hiện theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, 

chế độ bảo mật của đoàn, không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

khẩn trương giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp (nếu có).  

- Các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn các sai 

sót trong quá trình kiểm tra. 

- Công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan quản lý, cho các tổ chức, 

cá nhân sản xuất kinh doanh được các cấp, các ngành tăng cường đẩy mạnh, góp 

phần nâng cao năng suất, CLSPHH của các doanh nghiệp.  

Kết quả tổ chức triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trong hơn 10 năm 

vừa qua cho thấy các Bộ, ngành, địa phương đã ngày càng quan tâm đến công tác 

kiểm tra CLSPHH. Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương đã nhìn nhận được vai 

trò của việc phối hợp trong hoạt động kiểm tra giữa các Bộ, ngành, địa phương 

nên đã quan tâm, chỉ đạo đơn vị chủ trì tại Bộ, ngành và Sở Khoa học và Công 

nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương tổ chức thực hiện 

một cách mạnh mẽ, quyết liệt hoạt động này. 

2. Kết quả triển khai tại địa phương 

Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố thì kết quả triển 

khai tại địa phương như sau: 

a) 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (63/63) đã triển khai 

thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. 

b) Về công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 

Nhìn chung công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện được 

triển khai đầy đủ, kịp thời thông qua đầu mối tổng hợp của Thanh tra tỉnh. Qua 

đó giảm thiểu bớt sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà 

cho cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp thực hiện 
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kiểm tra chuyên ngành về CLSPHH thuộc lĩnh vực quản lý đúng chức năng, nhiệm 

vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần chấn 

chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy 

định pháp luật hiện hành. 

c) Về công tác xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ xử phạt theo thẩm 

quyền giữa các cơ quan Trung ương với cơ quan địa phương và giữa các cơ quan 

địa phương với nhau như công an, hải quan, quản lý thị trường 

Việc xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ xử phạt theo thẩm quyền 

giữa các cơ quan Trung ương với các địa phương đã phối hợp chặt chẽ khi chuyển 

hồ sơ xử lý vi phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời khi lấy mẫu 

kiểm tra CLSPHH trên địa bàn tỉnh, khi phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 

liên quan đến CLSPHH do các công ty ngoài tỉnh sản xuất thì các cơ quan ở địa 

phương có văn bản thông báo về các sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng 

cho các cơ quan tương ứng ở tỉnh khác tiếp tục kiểm tra trong sản xuất và truy 

xuất nguồn gốc. Tuy nhiên một số vụ việc cần trao đổi thông tin bằng văn bản, 

cung cấp chuyển hồ sơ xử phạt theo thẩm quyền giữa các cơ quan ở địa phương 

như Viện kiểm sát, Công an thì việc phản hồi chưa kịp thời, gây khó khăn trong 

việc thực hiện các bước thủ tục tiếp theo. 

3. Kết quả triển khai tại các Bộ, ngành 

Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành thì kết quả triển khai tại 

các Bộ, ngành như sau: 

a) Phần lớn các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện Quyết định số 

36/2010/QĐ-TTg. 

b) Các Bộ, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa lưu thông trên thị trường theo Quyết 

định số 36/2010/QĐ-TTg. 

c) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của các Bộ, ngành được rà soát, 

giảm thiểu được sự chồng chéo, xảy ra trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh, 

kiểm tra, không kiểm tra các đơn vị đã được các ngành kiểm tra. Nhìn chung công 

tác phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện được triển khai đầy đủ, kịp 

thời thông qua đầu mối tổng hợp của Thanh tra Bộ. 

c) Trong công tác phối hợp, các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị chức năng cử 

người tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa đối với đối tượng kiểm tra là nhiều loại sản phẩm, hàng hóa khác nhau 

mà các loại sản phẩm, hàng hóa đó thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành, 

lĩnh vực khi có yêu cầu bảo đảm không chồng chéo, không gây phiền hà cho cơ 
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quan sản xuất, kinh doanh.  

d) Các cơ quan quản lý chuyên ngành về CLSPHH: Khoa học và Công 

nghệ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa thể thao, Thông tin và Truyền thông… đã tiến hành phối hợp kiểm tra về 

CLSPHH có trọng tâm, trọng điểm các vụ việc vi phạm được xử lý kịp thời, 

đúng pháp luật, tạo được lòng tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, góp phần 

ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Chủng loại hàng hóa được phối hợp kiểm 

tra CLSPHH gồm: xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện - điện tử gia 

dụng; nhóm hàng thực phẩm, nông sản tươi sống; nhóm hàng thực phẩm, nông 

sản đã qua chế biến; nhóm hàng vật tư nông nghiệp phân bón, hóa chất, thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y; nhóm hàng hóa công nghệ phẩm như: rượu, bia, 

thuốc lá, hóa mỹ phẩm, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, mỳ chính, dầu gội, nước 

tẩy rửa...; nhóm hàng hóa thuốc chữa bệnh cho người; nhóm hàng hóa văn hóa 

phẩm, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin. 

4. Kết quả triển khai tại Bộ Khoa học và Công nghệ   

a) Tổ chức xây dựng hành lang pháp lý kịp thời để triển khai Quyết định số 

36/2010/QĐ-TTg 

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

+ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

+ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

 + Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

+ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường. 

+ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa 
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ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

+ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 

+ Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/6/2016 

hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu. 

b) Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực 

hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. 

c) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch công tác tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế 

hoạch công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng những năm tiếp theo, trong đó có 

nội dung về công tác phối hợp kiểm tra CLSPHH. 

c) Tổ chức tuyên truyền về triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. 

d) Duy trì và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng tại địa chỉ www.tcvn.gov.vn về kết quả triển khai Quyết 

định số 36/2010/QĐ-TTg và cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan. 

II. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 

1. Hiệu quả đạt được 

Qua quá trình triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trong thời gian 

vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy:  

- Các Bộ quản lý chuyên ngành chủ động trong công tác xây dựng, tham 

mưu ban hành văn bản liên quan đến công tác quản lý CLSPHH; nhóm sản phẩm, 

hàng hóa giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương có căn cứ pháp 

lý triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm tra CLSPHH theo phân cấp được 

giao. Đồng thời, chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên 

theo chuyên đề dựa trên đánh giá rủi ro và diễn biến của thực tiễn sản xuất, kinh 

doanh đã giúp ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

- Cơ quan đầu mối theo dõi công tác quản lý chất lượng đã được định rõ, 

do đó việc theo dõi tình hình chất lượng để tham mưu xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch về chất lượng sản phẩm hàng hóa có nhiều thuận lợi. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo 

lường chất lượng được các ngành chức năng liên quan đẩy mạnh triển khai thực 

hiện nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm kịp thời, đã có những chuyển 

http://www.tcvn.gov.vn/
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biến tích cực, từng bước đi vào ổn định, góp phần tạo sự thống nhất, tránh sự 

chồng chéo, bỏ sót trong công tác quản lý nhà nước; ý thức chấp hành pháp luật 

của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, nhận thức của người tiêu 

dùng ngày càng được nâng lên; người tiêu dùng dần đã có ý thức trong việc đọc 

các thông tin trên nhãn hàng hóa, tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trước khi 

mua sắm, lựa chọn hàng hóa. 

- Đã xác định được cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, địa bàn và nội dung 

phối hợp trong kiểm tra CLSPHH. Số cuộc kiểm tra liên ngành về chất lượng sản 

phẩm hàng hóa đã được thực hiện đối với một số nhóm mặt hàng như xăng dầu; 

đồ chơi trẻ em; kinh doanh hàng đa cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, vật tư nông 

nghiệp, vật liệu xây dựng… ; công tác phối hợp xử lý các vi phạm được thực hiện 

một cách kịp thời, nhanh chóng. 

2. Tồn tại và khó khăn, vướng mắc 

a) Tồn tại 

- Về phạm vi điều chỉnh 

Công tác quản lý CLSPHH được giao cho nhiều ngành, lĩnh vực quản lý, 

có những sản phẩm chịu sự quản lý của nhiều Bộ, ngành, phải áp dụng nhiều biện 

pháp kiểm tra chuyên ngành dẫn đến còn có sự chồng chéo trong hoạt động kiểm 

tra. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của một số Bộ, ngành còn chưa 

hoàn toàn theo các quy định của Luật CLSPHH là một trong những nguyên nhân 

dẫn đến kéo dài thời gian lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp ở cửa khẩu, gây khó 

khăn, tốn kém và mất thời cơ của doanh nghiệp. Ví dụ, theo quy định của Luật 

CLSPHH, hoạt động kiểm tra nhà nước về CLSPHH và đánh giá sự phù hợp được 

phân định rõ ràng giữa khu vực quản lý nhà nước với khu vực sự nghiệp. Cơ quan 

kiểm tra CLSPHH ở Trung ương là các Tổng cục, Cục thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về CLSPHH hoặc cơ quan kiểm tra chất lượng ở địa phương là các 

Sở, Chi cục nhưng cho đến nay một số Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa chỉ định 

cơ quan kiểm tra ở địa phương, trong khi đó thì hàng hóa nhập khẩu vào nước ta 

thì qua rất nhiều đường khác nhau, nhiều địa phương khác nhau dẫn đến không 

kịp thời và kéo dài thời gian.  

Như vậy, phạm vi công tác phối hợp chỉ giới hạn trong lĩnh vực kiểm tra 

CLSPHH, chưa quy định đối với công tác phối hợp giữa công tác thanh tra và 

công tác kiểm tra cũng như công tác kiểm tra giữa các lĩnh vực theo 03 hệ thống 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá, dẫn đến việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra 

thiếu sự thống nhất, chưa bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và còn chồng chéo 

về đối tượng thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan Trung ương với cơ quan địa 

phương, giữa các cơ quan Trung ương với nhau và giữa các cơ quan địa phương 
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với nhau.  

Theo khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định rõ 

trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, hàng hóa quy định rõ trách nhiệm 

quản lý về CLSPHH lưu thông trên thị trường do các Bộ chuyên ngành, tuy nhiên, 

tại Điều 7 Pháp lệnh Quản lý thị trường lại quy định “Lực lượng quản lý thị trường 

là lực lượng chuyên trách của nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý 

các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, 

hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng ...”. Như vậy là có sự chồng chéo về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra CLSPHH. 

Ngoài ra, qua quá trình triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đến nay 

đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các phương thức 

kiểm tra có sự thay đổi, như phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

từ toàn bộ phải thực hiện "tiền kiểm" (kiểm tra chất lượng đạt kết quả theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm 

tra hàng hóa nhập khẩu đáp ứng cho cơ quan hải quan để được nhập khẩu), thì 

hiện nay phần lớn các hàng hoá nhập khẩu được thực hiện "hậu kiểm" (thông quan 

trước, kiểm tra chất lượng hàng hoá sau),… vấn đề này cũng dẫn đến phát sinh 

những bất cập, vướng mắc. 

- Về đối tượng điều chỉnh 

Cùng với việc điều chỉnh về phạm vi như đã nêu như trên, thì đối tượng 

điều chỉnh đã được mở rộng cho các cơ quan được giao thực hiện công tác thanh 

tra chuyên ngành, như Tổng cục, Cục QLCLHH, các Chi cục thuộc các Sở chuyên 

ngành,… Do đó, việc các cơ quan được giao chức năng thực hiện công tác thanh 

tra chuyên ngành và có thẩm quyền xử lý vi phạm theo thẩm quyền được quy định 

tại Luật Xử lý vi phạm và các Nghị định quy định chi tiết thi hành, thì đối với nội 

dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, các cơ quan này luôn chủ động chủ trì được 

việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng và thẩm quyền được 

giao, trường hợp ngoài phạm vi quản lý nhà nước được giao hoặc vượt thẩm quyền 

xử lý thì khi đó buộc phải có công tác phối hợp với cơ quan liên quan để xử lý. 

b) Khó khăn, vướng mắc 

Việc quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện 

trên 03 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, và trên 03 lĩnh vực này, các Luật đều giao trách nhiệm cho 

các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng.  
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Triển khai thi hành 03 Luật nêu trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật. Tại các văn bản quy phạm pháp luật này đã giao cho các Bộ, 

ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà 

nước của mình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa theo các hình thức như: kiểm tra theo kế hoạch hằng năm; 

kiểm tra đột xuất; kiểm tra theo chuyên đề. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch 

kiểm tra đã và đang thực hiện theo hướng đánh giá, nhận định riêng về yêu cầu 

cấp thiết quản lý của các Bộ, ngành địa phương, thiếu tính tập trung, thống nhất 

và tính phối hợp từ Trung ương đến địa phương, dẫn đến kế hoạch kiểm tra giữa 

các Bộ, ngành, địa phương đã trùng lặp về đối tượng (tổ chức, doanh nghiệp), 

phạm vi kiểm tra. Vấn đề này đã dẫn đến 01 tổ chức, doanh nghiệp trong một năm 

phải chịu kiểm tra nhiều lần của nhiều cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành, 

địa phương. 

Hơn nữa, bên cạnh công tác kiểm tra, theo hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng giao trách nhiệm thực hiện thanh tra, thì theo quy định tại 

Luật Thanh tra năm 2010 và nay là Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/7/2023 đã quy định nguyên tắc hoạt động thanh tra “Không trùng lặp 

về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ 

quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến 

hành thanh tra”, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ 

trưởng cơ quan thanh tra phân công người thu thập thông tin có liên quan để làm 

rõ sự cần thiết tiến hành thanh tra, bảo đảm việc thanh tra có trọng tâm, trọng 

điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp. Tuy nhiên thực tế hiện nay, việc thu thập, trao 

đổi thông tin, xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức tiến hành thanh tra giữa các 

cơ quan thanh tra cũng đã và đang còn nhiều chồng chéo, trùng lặp về đối tượng 

thanh tra, kiểm tra, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý CLSPHH. Công tác phối hợp 

trong chia sẻ thông tin, dữ liệu còn hạn chế, bị động ảnh hưởng đến các cơ quan 

chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Đồng thời, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền 

xử lý vi phạm hành chính lại được pháp luật giao cho nhiều cơ quan quan khác 

nhau, bao gồm: cơ quan Thanh tra thuộc các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực; Thanh 

tra thuộc UBND tỉnh, Thành Phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra thuộc Sở, 

Ban, ngành thuộc UBND các tỉnh; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh 

tra chuyên ngành (như Tổng cục, cục, Chi cục,…) và thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính giữa các cơ quan có sự khác nhau về mức tiền phạt, do đó, trường hợp 

hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có mức tiền phạt vượt mức 

tiền phạt tối đa của người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc thì người đang 

giải quyết vụ việc này phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt. 
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Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho thấy, 

hồ sơ chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt thường chưa bảo đảm 

đầy đủ và toàn diện về chứng cứ pháp lý đối với hành vi vi phạm do có sự khác 

nhau về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Đó cũng là lý do tại các văn bản 

quy phạm pháp luật chuyên ngành phải quy định phân công, phân cấp quản lý. 

Ngoài ra, việc xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều vụ việc không phải do 

chính cơ quan chủ trì, thanh tra, kiểm tra thực hiện, mà do quá trình thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm 

quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành khác, nên phải chuyển hồ sơ cho cơ 

quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm, tuy nhiên hồ sơ xử lý vi phạm được 

lập chưa phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành dẫn đến cơ quan nhận 

hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chưa kịp thời ra quyết định xử lý vi phạm hành 

chính ngay mà phải xác minh làm rõ các chứng cứ để bổ sung hồ sơ. 

Hiện nay công tác phối hợp kiểm tra chất lượng được Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 ban hành “Quy chế 

phối hợp kiểm tra CLSPHH”, nhưng Quy chế này chưa điều chỉnh đầy đủ và toàn 

diện công tác phối hợp theo các quy định của pháp luật nêu trên. Công tác phối 

hợp tại Quy chế này mới tập trung trong công tác phối hợp kiểm tra CLSPHH, 

chưa quy định được tính toàn diện của lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

III. Đề xuất, kiến nghị đối với Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 

1. Ý kiến của các Bộ, ngành  

- Quy chế không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đang có hiệu lực (ví dụ: Điều 1; khoản 3 Điều 10; điểm b khoản 2 Điều 11; khoản 

2 Điều 12;…). 

- Quy chế đã có quy định xử lý trùng lặp kế hoạch kiểm tra mà chưa có quy 

định xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra. Vì vậy, cần nghiên 

cứu, bổ sung quy định về nguyên tắc phối hợp trong việc xử lý chồng chéo, trùng 

lặp trong hoạt động kiểm tra theo hướng quy định bảo đảm tại một thời điểm chỉ 

có 01 cơ quan thực hiện. 

- Phạm vi điều chỉnh của Quy chế có đề cập đến phối hợp với các cơ quan 

thanh tra chuyên ngành, công an, hải quan, quản lý thị trường trong việc kiểm tra 

CLSPHH. Tuy nhiên, quy định phối hợp với các cơ quan này quy định còn sơ sài. 

Do vậy, cần nghiên cứu, bổ sung thêm để quá trình triển khai trong thực tiễn được 

thuận lợi. 

- Trong sự phát triển hiện nay, một sản phẩm, hàng hóa có thể có nhiều yếu 

tố chất lượng thuộc quản lý, kiểm tra của nhiều bộ ngành, đề nghị làm rõ có thành 

lập đoàn kiểm tra liên ngành hay không và cơ quan chủ trì kiểm tra là bộ ngành 

nào trong trường hợp đối tượng kiểm tra là nhiều loại sản phẩm, hàng hóa nhưng 
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chỉ kiểm tra yếu tố chuyên ngành của một bộ, ngành; hoặc trong trường hợp đối 

tượng kiểm tra là một loại sản phẩm, hàng hóa nhưng cần kiểm tra nhiều yếu tố 

chuyên ngành của Bộ, ngành khác. 

- Điều 4 của Quy chế về nội dung kiểm tra đề nghị xem xét, bổ sung kiểm 

tra theo Điều 8 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP; đồng thời xem xét thêm các quy 

định phối hợp về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thống nhất trong toàn bộ Quy chế. 

- Đề nghị bổ sung thêm quy định để thuận lợi trong công tác quản lý tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và công tác quản lý CLSPHH quy định tại khoản 14 

Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Trách nhiệm tham mưu xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật (quốc gia, địa phương) được quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 

78/2018/NĐ-CP. 

- Đề nghị quy định về cơ quan được phân công chủ trì phối hợp với các Bộ, 

ngành liên quan tổ chức các Đoàn công tác rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ 

chức đánh giá làm căn cứ để các Bộ ngành tiến hành đình chỉ hoạt động đánh giá 

sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước, tránh việc phải tiến hành đánh giá năng lực 

nhiều lần, gây tốn kém lãng phí. 

- Theo quy định, khi thành lập đoàn kiểm tra CLSPHH yêu cầu tối thiểu 

50% số thành viên đoàn là kiểm soát viên chất lượng, điều này dẫn đến việc không 

đủ nhân lực đảm bảo các đoàn hoạt động đầy đủ, rộng khắp các địa bàn, đặc biệt 

trong những dịp cao điểm. Do đó, có thể thấy về quy định quản lý hiện tại theo 

ngành là hợp lý, tuy nhiên cần bổ sung mở rộng trách nhiệm của cơ quan chuyên 

trách có chức năng, kiểm tra, nhiệm vụ được phân công đối với CLSPHH lưu 

thông trên thị trường, không nên bó buộc phải phối hợp với cơ quan chuyên ngành 

quản lý như hiện nay. 

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức 

năng trong công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về 

CLSPHH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp 

xây dựng và công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp xây 

dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, 

hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các 

cơ quan đoàn thể và truyền thống tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các 

tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm và ý thức tự giác 

chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, chất lượng sản phẩm hàng hóa; Vận 

động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện những tổ chức, cá nhân vi phạm về 

CLSPHH để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Cơ quan chức năng chủ trì trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm cần tổ 

chức lấy ý kiến của cơ quan dự kiến phối hợp nhằm tránh chồng chéo về các nội 

dung kiểm tra và để các cơ quan phối hợp chủ động về mặt thời gian, nguồn lực 
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tham gia. 

- Đề nghị Bộ Tài chính bố trí nguồn kinh phí cho các bộ, ngành; Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí nguồn kinh phí cho các cơ quan liên quan tại 

địa phương để phục vụ công tác đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm hàng hóa 

nói riêng cũng như tổ chức tuyên truyền, lấy mẫu, kiểm nghiệm và tiêu hủy các 

sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, 

chất phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng; gia cầm; 

sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm nói chung. 

2. Một số ý kiến của địa phương 

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục 

vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó, cần rà 

soát,  đánh giá, bổ sung các ngành, lĩnh vực, kinh doanh có liên quan vào hệ thống 

quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác 

quản lý nhà nước và kiểm soát về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra CLSPHH giữa cơ 

quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa với cơ quan Thanh tra chuyên ngành, 

Quản lý thị trường, Hải quan, Công an,…thực hiện tốt Quy chế phối hợp kiểm tra 

chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Nâng cao hiệu quả công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữ các cơ quan 

chức năng trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra. 

- Xây dựng cơ chế hoạt động, phối hợp chặt chẽ, cụ thể giữa các ban, ngành 

về công tác thanh tra, kiểm tra CLSPHH và giám sát tiêu hủy hàng hóa vi phạm 

chất lượng.  

- Đề nghị các cơ quan, đơn  vị chủ động nắm tình hình, phối hợp, trao đổi, 

thống nhất với các đơn vị ngành dọc cấp trên, chú trọng phối hợp xây dựng các 

đoàn thanh, kiểm tra liên ngành trong phạm vi các đơn vị có chức năng thanh tra, 

kiểm tra thuộc sở, ngành để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 

ngay từ khi xây dựng dự thảo kế hoạch, hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp 

trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (trừ trường hợp thanh tra đột xuất). 

IV. Đánh giá tính khả thi các quy định sửa đổi/thay thế Quyết định 

36/2010/QĐ-TTg 

Căn cứ ban hành của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg là Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới. 

Do đó, cần rà soát, sửa đổi, thay thế các nội dung của Quyết định số 36/2010/QĐ-

TTg ngày 15/4/2010 của Chính phủ để đảm bảo phù hợp với các nội dung đã được 
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sửa đổi, bổ sung. 

Việc triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế phối hợp 

thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa” (thay thế Quyết định 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”) để 

tránh chồng chéo triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác tổ chức thực 

hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các văn bản quy định liên quan. Chính vì vậy, 

các nội dung nêu tại Dự thảo Quyết định là hoàn toàn khả thi. 

Trên đây là báo cáo việc thi hành pháp luật liên quan đến Quyết định 

36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối 

hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”, Bộ KH&CN kính báo cáo Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);   

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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